
UBND TỈNH THÁI NGUYÊN 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

Số:           /HD-KHCN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Thái Nguyên, ngày        tháng       năm 2023 

HƯỚNG DẪN 

Về việc thực hiện Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của  

Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ 

tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 

 

Căn cứ Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND 

tỉnh quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn 

tỉnh Thái Nguyên (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐND); Công 

văn số 6475/UBND-KGVX ngày 22/12/2022 của UBND tỉnh Thái Nguyên về 

việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh Thái Nguyên tại Kỳ họp 

thứ tư, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XIV;  

Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về việc hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài 

sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, cụ thể như sau: 

I. QUY ĐỊNH CHUNG 

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng 

- Áp dụng cho các tổ chức, cá nhân có đơn đăng ký, văn bằng bảo hộ tài 

sản trí tuệ trong và ngoài nước đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu 

và đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 

và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan (Tính từ ngày Nghị quyết số 

22/2021/NQ-HĐND có hiệu lực). 

-  Việc hỗ trợ tư vấn sở hữu trí tuệ, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ đối 

với các doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo theo quy định tại Nghị định 

số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

- Trường hợp dự toán kinh phí hỗ trợ được UBND tỉnh giao trong năm kế 

hoạch cho Sở KH&CN nhỏ hơn so với nhu cầu của các tổ chức, cá nhân đề nghị 

hỗ trợ. Sở Khoa học và Công nghệ xem xét thực hiện việc hỗ trợ cho các tổ chức, 

cá nhân có Đơn đề nghị kèm theo hồ sơ đề nghị hỗ trợ đúng quy định được nộp 

trước, đối với các trường hợp còn lại sẽ xem xét thực hiện việc hỗ trợ sang năm 

sau năm kế hoạch. 

2. Kinh phí thực hiện:  

- Kinh phí: Nguồn ngân sách nhà nước chi sự nghiệp khoa học và công 

nghệ hàng năm của tỉnh và các nguồn huy động hợp pháp khác. 

- Việc thanh toán kinh phí thực hiện theo quy định của pháp luật về Ngân 

sách nhà nước, pháp luật về Khoa học và Công nghệ và các văn bản hướng dẫn 

có liên quan. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/nghi-dinh-80-2021-nd-cp-huong-dan-luat-ho-tro-doanh-nghiep-nho-va-vua-486147.aspx
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II. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

1. Đối với hỗ trợ đăng ký bảo hộ trong nước. 

1.1. Đối với đơn đăng ký bảo hộ sáng chế:  

- Hỗ trợ 1 lần cho 1 đơn đăng ký bảo hộ sáng chế được Cục Sở hữu trí tuệ 

chấp nhận hợp lệ. 

- Mức hỗ trợ đối với đơn đăng ký bảo hộ sáng chế: 15.000.000 đồng/đơn. 

- Hồ sơ đề nghị hỗ trợ (02 bộ), gồm: 

+ Đơn đề nghị hỗ trợ (theo mẫu số 01 kèm theo) 

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với tổ chức (Bản sao công 

chứng) hoặc Thẻ căn cước công dân đối với cá nhân (Bản sao công chứng) 

+ Tờ khai đăng ký sáng chế có xác nhận của Cục Sở hữu trí tuệ (bản sao 

công chứng) 

+ Văn bản chấp nhận đơn hợp lệ của Cục Sở hữu trí tuệ (bản sao công chứng) 

1.2. Đối với đơn đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới:  

- Hỗ trợ 01 lần đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới đối với đơn 

đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới được Văn phòng Bảo hộ giống 

cây trồng, Cục Trồng trọt chấp nhận hợp lệ. 

- Mức hỗ trợ đối với đơn đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới: 

20.000.000 đồng/đơn. 

- Hồ sơ đề nghị hỗ trợ (02 bộ), gồm: 

+ Đơn đề nghị hỗ trợ (theo mẫu số 01 kèm theo) 

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với tổ chức (Bản sao công 

chứng) hoặc Thẻ căn cước công dân đối với cá nhân (Bản sao công chứng) 

+ Tờ khai đăng ký bảo hộ giống cây trồng có xác nhận của Văn phòng Bảo 

hộ giống cây trồng, Cục Trồng trọt (bản sao công chứng). 

+ Văn bản chấp nhận đơn hợp lệ (bản sao công chứng) 

1.3. Đối với văn bằng đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp:  

- Hỗ trợ 1 lần cho 1 văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp do Cục Sở hữu 

trí tuệ cấp. 

- Mức hỗ trợ đối với văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp: 10.000.000 

đồng/văn bằng bảo hộ. 

- Hồ sơ đề nghị hỗ trợ (02 bộ), gồm: 

+ Đơn đề nghị hỗ trợ (theo mẫu số 01 kèm theo). 

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với tổ chức (Bản sao công 

chứng) hoặc Thẻ căn cước công dân đối với cá nhân (Bản sao công chứng) 



3 

 

+ Tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp có xác nhận của Cục Sở hữu trí 

tuệ (bản sao công chứng). 

+ Văn bằng bảo hộ do cục Sở hữu trí tuệ cấp (bản sao công chứng). 

1.4. Đối với văn bằng đăng ký bảo hộ nhãn hiệu:  

- Hỗ trợ 1 lần cho 01 văn bằng bảo hộ nhãn hiệu do Cục Sở hữu trí tuệ cấp. 

- Mức hỗ trợ đối với văn bằng bảo hộ nhãn hiệu: 5.000.000 đồng/văn bằng 

bảo hộ. 

- Hồ sơ đề nghị hỗ trợ (02 bộ), gồm: 

+ Đơn đề nghị hỗ trợ (theo mẫu số 01 kèm theo). 

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với tổ chức (Bản sao công 

chứng) hoặc Thẻ căn cước công dân đối với cá nhân (Bản sao công chứng) 

+ Tờ khai đăng ký nhãn hiệu có xác nhận chấp nhận hợp lệ của Cục Sở hữu 

trí tuệ (bản sao công chứng). 

+ Văn bằng bảo hộ do cục Sở hữu trí tuệ cấp (bản sao công chứng). 

2. Đối với hỗ trợ đăng ký bảo hộ nước ngoài. 

- Hỗ trợ 1 lần cho 1 đơn được chấp hợp lệ, các văn bản tương ứng theo quy 

định của tổ chức quốc tế hoặc quốc gia nộp đơn đối với: đăng ký bảo hộ sáng chế; 

đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới; đăng ký bảo hộ kiểu dáng công 

nghiệp; đăng ký bảo hộ đối với nhãn hiệu. 

- Mức hỗ trợ đối với đơn đăng ký bảo hộ: 50.000.000 đồng/đơn. 

- Hồ sơ đề nghị hỗ trợ (02 bộ), gồm: 

+ Đơn đề nghị hỗ trợ (theo Mẫu số 01 kèm theo). 

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với tổ chức (Bản sao công 

chứng) hoặc Thẻ căn cước công dân đối với cá nhân (Bản sao công chứng) 

+ Đơn được chấp nhận hợp lệ, các văn bản tương ứng theo quy định của tổ 

chức quốc tế hoặc quốc gia nộp đơn và các thành phần hồ sơ khác có liên quan do 

quốc gia, vùng lãnh thổ quy định (gồm 01 bản sao công chứng, và 01 bản dịch 

sang tiếng việt công chứng). 

3. Trình tự thực hiện  

Bước 1. Hằng năm, trước ngày 30/01 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái 

Nguyên đăng tải công khai thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ đăng 

ký bảo hộ tài sản trí tuệ trên Cổng thông tin của tỉnh và Trang thông tin điện tử 

của Sở tại địa chỉ: http://www.dosttn.gov.vn. 

Bước 2. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ 

chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc trực tiếp về 

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên, địa chỉ Số 513, đường Lương Ngọc 

Quyến, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. 
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Bước 3. Trong 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Khoa học 

và Công nghệ kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ và thông báo bằng văn bản 

hồ sơ hợp lệ hoặc thông báo bằng văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu hồ 

sơ chưa đầy đủ, hợp lệ. 

Bước 4. Sở Khoa học và Công nghệ tiếp nhận và thẩm định hồ sơ đăng ký 

đến hết ngày 01/6 hàng năm. Căn cứ số lượng hồ sơ tiếp nhận đủ điều kiện hỗ trợ 

Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp nhu cầu kinh phí trong dự toán năm kế hoạch 

gửi Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân 

tỉnh xem xét phê duyệt. 

Bước 5. Trong vòng 60 ngày làm việc kể từ khi dự toán ngân sách hàng 

năm được giao. Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức thực hiện hỗ trợ theo mức 

tương ứng được quy định tại Điều 2, Nghị quyết 22/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 

của HĐND tỉnh Thái Nguyên. Kinh phí hỗ trợ được chi trả 1 lần vào tài khoản 

của tổ chức, cá nhân đề nghị hỗ trợ. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Hướng dẫn này được đăng tải công khai trên Cổng thông tin của Tỉnh và 

Trang thông tin điện tử của Sở theo địa chỉ: http://www.dosttn.gov.vn. 

- Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên tổ chức thực hiện việc hỗ trợ 

đăng ký tài sản trí tuệ theo đúng quy định tại Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐND 

ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh và các quy định của pháp luật. 

Trên là hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐND ngày 

10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên quy định mức hỗ trợ đăng 

ký bảo hộ tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Trong quá 

trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc xin liên hệ với Sở Khoa học và Công 

nghệ để xem xét giải quyết./. 

 
Nơi nhận:    
- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Các sở, ban, ngành của tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Trung tâm Thông tin tỉnh Thái Nguyên; 

- Các tổ chức, cá nhân có liên quan; 

- Lưu: VT, QLCN. 

 

       GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Phạm Quốc Chính 

  

http://www.dosttn.gov.vn/
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Mẫu số 01 

 (Kèm theo Hướng dẫn số:           /HD-KHCN, ngày     /    /2023) 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ 

Đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ: …………………… 
 

Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên 

 

1. Tên tổ chức/ cá nhân đề nghị hỗ trợ: 

2. Địa chỉ: 

3. Điện thoại:      4. Fax: 

5. E-mail: 

6. Quyết định thành lập/ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Căn cước 

công dân số :………….. ngày   tháng   năm 20… cơ quan ban hành  

7. Số tài khoản:                                 Mã ngân hàng:                Ngân hàng:   

Chủ tài khoản :  

7. Người đứng đầu tổ chức:  

- Họ và tên: 

- Chức vụ: 

8. Đề nghị xem xét hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ 

Căn cứ Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND 

tỉnh Thái Nguyên quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ đến năm 

2030 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; 

Căn cứ Thông báo số    /TB-KHCN  ngày …./…/202.. của Sở Khoa học và 

Công nghệ về việc nộp hồ sơ hỗ trợ đăng ký tài sản trí tuệ năm 202.., Tên đơn 

vị…….. đăng ký nội dung hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ, cụ thể như sau : 

TT Nội dung đề nghị hỗ trợ Mức đề nghị hỗ trợ 

1   

2   

.....   

9. Các tài liệu kèm theo: 

(1)  

(2) 

…  
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Tôi cam kết thực hiện đúng các quy định của Quý cơ quan về việc hỗ trợ 

đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp 

luật về lĩnh vực Sở hữu trí tuệ.  

Kính đề nghị quý Sở quan tâm xem xét và hỗ trợ./. 

 T

hái Nguyên, ngày .... tháng ... năm ... 

N

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC/CÁ 

NHÂN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)) 
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